
UBND TP NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

 

Số: 64/TB-THCVA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 28  tháng 4 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường  

 Năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo  Ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham 

khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên;  

Căn cứ Chỉ thị số 643/CT/BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1010/SGDĐT ngày 29/6/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Nam Định về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 929/SGDĐT-GDTH ngày 31/5/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục 

và sử dụng sách giáo khoa, tài liệu năm học 2024-2025;  

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-THCVA ngày 25/4/2025 của Trường Tiểu học 

Chu Văn An về việc Phê duyệt Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong 

nhà trường năm học 2025-2026; 

Trường Tiểu học Chu Văn An  trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh danh mục xuất bản phẩm 

tham khảo sử dụng trong nhà trường năm học 2025-2026. 

(Có danh mục kèm theo) 

Trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận: 
    
   - Trang Web của trường; 

   - Toàn bộ cb, gv, nv nhà trường;                                                        

   - Ban đại diện cha mẹ học sinh;         

   - Lưu VP./. 

HIỆU TRƯỞNG 

             

                         Trần Thị Thu Hà 

để 

công 

khai 



 

 

UBND TP NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 1  

sử dụng trong nhà trường năm học 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số   64 /TB-THCVA ngày 28/4/2025  của HT - Trường TH Chu Văn An) 

 

TT 
Tên xuất bản phẩm tham 

khảo 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Luyện viết 1/1;  
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

2 Luyện viết  1/2 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

3 Vở bài tập Tiếng Việt 1/1;  
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

4 Vở bài tập Tiếng Việt 1/2 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

5 Vở bài tập Toán 1/1; GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) NXB Đại học SP  

6 Vở bài tập Toán  1/2 GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) NXB Đại học SP  

7 Vở  bài tập Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê 
NXB Giáo dục 

VN 

8 
-Learn Smart Start Grade 1 

SHS Đại Trường Phát 
Nguyễn Thụy Phương Lan 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

 

Danh mục gồm 08 xuất bản phẩm tham khảo lớp 1./. 

 

                                                       

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND TP NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 2  

sử dụng trong nhà trường năm học 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số  64 /TB-THCVA ngày 28/4/2025  của HT - Trường TH Chu Văn An) 

  

TT 
Tên xuất bản phẩm  

tham khảo 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

 

1 
Luyện viết 2/1; 

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(TCB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

2 Luyện viết2/2 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(TCB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

3 Vở bài tập Tiếng Việt 2/1;  
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(TCB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

4 Vở bài tập Tiếng Việt2/2 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(TCB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

5 Vở bài tập Toán 2/1;  GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) NXB Đại học SP  

6 Vở bài tập Toán 2/2 GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) NXB Đại học SP  

7 Vở bài tập Mĩ thuật 2 
Nguyễn Thị Nhung- Nguyễn 

Xuân Tiến ( đồng TCB) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

8 
Tiếng Anh 2 i-Learn Smart 

Start - Sách bài tập 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (CB ) 

NXB ĐH SP  

Thành phố  

HCM 

 

Danh mục gồm 08 xuất bản phẩm tham khảo lớp 2./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND TP NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 3  

sử dụng trong nhà trường năm học 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số 64 /TB-THCVA ngày 28/4/2025  của HT - Trường TH Chu Văn An) 

 

TT 
Tên xuất bản phẩm  

tham khảo 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Luyện viết 3/1;  
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

2 Luyện viết  3/2 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

3 
 

Vở bài tập Tiếng Việt 3/1;  

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

4 
 

Vở bài tập Tiếng Việt  3/2 

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

5 

 

Vở bài tập Toán 3/1;  

 

GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) NXB Đại học SP  

6 

 

Vở bài tập Toán  3/2 

 

GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) NXB Đại học SP  

7 Vở bài tập Mĩ thuật 3 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc, Nguyễn Thị 

Nhung ( ĐCB) 

NXB GD Việt 

Nam 

8 
Tiếng Anh 3 i-Learn Smart 

Start - Sách bài tập 
Võ Đại Phúc ( TCB) 

NXB ĐH SP  

Thành phố  

HCM 

 

Danh mục gồm 08 xuất bản phẩm tham khảo lớp 3./. 

 

                                           

 

 

 

 



 

 

 

UBND TP NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 4  

sử dụng trong nhà trường năm học 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số  64 /TB-THCVA ngày 28/4/2025  của HT - Trường TH Chu Văn An) 

 

TT 
Tên xuất bản phẩm  

tham khảo 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Vở bài tập Tiếng Việt 4/1;  
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(TCB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

2 Vở bài tập Tiếng Việt 4/2 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(TCB) 

NXB Đại học SP 

TP HCM  

3 Vở bài tập Toán 4/1;  GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) NXB Đại học SP  

4 Vở bài tập Toán  4/2 GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) NXB Đại học SP  

5 
Tiếng Anh 2 i-Learn Smart 

Start - Sách bài tập 
Võ Đại Phúc 

NXB ĐH SP  

Thành phố  

HCM 

 

Danh mục gồm 05 xuất bản phẩm tham khảo lớp 4./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UBND TP NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo dùng cho học sinh lớp 5  

sử dụng trong nhà trường năm học 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số  64/TB-THCVA ngày 28/4/2025  của HT - Trường TH Chu Văn An) 

 

TT 
Tên xuất bản phẩm  

tham khảo 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Vở bài tập Công nghệ 5 Nguyễn Trọng Khanh (TCB) 
NXB Đại học SP 

TP HCM  

2 Vở bài tập Khoa học 5 Bùi Phương Nga (TCB) NXB Đại học SP  

 

Danh mục gồm 02 xuất bản phẩm tham khảo lớp 5./. 

 

 

 


